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Tiềm năng xuất khẩu của ngành lâm nghiệp Nam Phi 

 

Lâm nghiệp là một ngành kinh tế chiến lược của Nam Phi. Gỗ và sản phẩm gỗ là một trong các 

nhóm mặt hàng xuất khẩu chính của nước này. Tổng diện tích đất rừng của Nam Phi là 40 triệu 

ha, trong đó diện tích rừng khoảng 1,5 triệu ha, chiếm 1 % tổng diện tích đất Nam Phi, trong đó 

99,5 % là rừng trồng, 0,5 % là rừng tự nhiên. Rừng trồng cung cấp các loại gỗ chính là thông, 

tếch, bạch đàn, keo. Rừng tự nhiên có khoảng 1.700 loại gỗ, trong đó 47 loại nằm trong nhóm 

cấm khai thác. 

 

Gỗ thông Nam Phi có 3 loại: Jelecote Pine, Slash Pine, Loblolly Pine. 

Gỗ bạch đàn bao gồm 2 loại: gỗ bạch đàn Eucalyptus microcorys (còn gọi là Tallow wood) và gỗ 

bạch đàn Eucalyptus fastigata. Gỗ bạch đàn Eucalyptus fastigata là loại gỗ chất lượng thấp, chỉ 

phù hợp với ngành công nghiệp bột giấy. Cách phân biệt 2 loại bạch đàn: Bạch đàn Eucalyptus 

microcorys có một vòng tròn trong thân cây trong khi loại bạch đàn Eucalyptus fastigata không 

có. 

 

Sản lượng gỗ rừng trồng hàng năm khoảng 20 triệu m3 trong đó gỗ thông (softwood) khoảng 8 

triệu m3, gỗ tếch (E.grandis) 6 triệu m3, bạch đàn (gum) 4 triệu m3, keo (wattle) 1,5 triệu m3. 

Sản phẩm gỗ được chia thành gỗ tròn (4 triệu m3), gỗ dăm (13 triệu m3), cọc chống lò (1 triệu 

m3), cột (0,5 triệu m3). 

Gỗ tự nhiên khai thác trung bình hàng năm khoảng 3.750 m3 bao gồm các loại gỗ đen- 

Australian blackwood (2.500 m3), gỗ vàng- yellowwood (750 m3), gỗ thối- stinkwood (150 m3). 

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Nam Phi đạt khoảng 450 triệu USD mỗi năm, trong 

đó đứng đầu là bột giấy (47 %), tiếp đến là giấy (31 %), dăm gỗ (11 %) và gỗ các loại (7 %). 
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Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Nam Phi năm 2013 

XK gỗ tròn năm 2013 XK gỗ xẻ năm 2013 

Đối tác Kim ngạch Đối tác Kim ngạch 

Thế giới $51,394,632 Thế giới $38,786,523 

Namibia $9,341,205 Botswana $12,746,343 

Mozambique $8,198,411 Namibia $7,663,797 

Botswana $7,255,823 Lesotho $6,776,751 

United Rep. of Tanzania $6,769,020 Mozambique $5,833,501 

Viet Nam $2,635,005 Seychelles $1,061,768 

Lesotho $2,119,302 Areas, nes $798,590 

  

  

XK gỗ ván sàn năm 2013 XK gỗ dăm năm 2013 

Đối tác Kim ngạch Đối tác Kim ngạch 

Thế giới $7,874,659 Thế giới $170,654,572 

Namibia $2,128,370 Japan $144,415,152 

Lesotho $1,604,439 China $14,563,193 

Swaziland $1,527,960 India $5,117,876 

Botswana $724,623 Swaziland $4,051,350 

Mozambique $454,473 USA $759,558 

Zambia $251,183 Botswana $524,319 

  

          Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, năm 2013, Việt Nam đã nhập khẩu gỗ và sản phẩm 

gỗ từ Nam Phi với kim ngạch đạt 3,1 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm 2014, nước ta nhập 

khẩu từ thị trường này 1,7 triệu USD mặt hàng gỗ, tăng  54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy 

nhiên, con số này còn rất nhỏ so với tiềm năng hợp tác giữa hai nước (chỉ chiếm 0,4% trong tổng 

kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Nam Phi). 
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